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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 90/2020/HSPT 

Ngày: 20-5-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Xuân Thành 

Các thẩm phán:                           Ông Võ Ngọc Thông 

Ông Trương Minh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Nam Anh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 83/2020/TLPT-HS ngày 02 

tháng 01 năm 2020 đối với    cáo Lê Kim L về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. Do có kháng cáo của b  cáo đối với Bản án hình sự s  thẩm số 

17/2019/HS-ST ngày 22-11-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.  

- Bị cáo có kháng cáo: 

- Họ và tên: Lê Kim L; sinh ngày 09/9/1988, tại tỉnh Quảng Ngãi; n i cư 

trú: tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Lê G và 

 à Nguyễn Th  Kim A; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không;    tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 27/6/2019 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.  

- Người bào chữa theo luật định cho bị cáo Lê Kim L: Ông Trư ng 

Quang T, Luật sư Văn phòng luật sư Q, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi 

(Theo Quyết đ nh phân công số 27/ĐLS ngày 12/7/2019 của Đoàn Luật sư tỉnh 

Quảng Ngãi; có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án s  thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 27/6/2019, Ngô Văn C, tên gọi khác: U 

(Sinh năm 1995, HKTT: tỉnh Quảng Ngãi) sử dụng số điện thoại “0325838331” 

gọi liên lạc cho Lê Kim L (số điện thoại: “0967737054”) hỏi mua ma túy “đá”, 

L đồng ý  án cho C với số tiền 2.000.000đ và hẹn đến cầu B thuộc xã B, huyện 

B, tỉnh Quảng Ngãi để giao  án ma túy cho C (trích xuất tin nhắn từ điện thoại 

Samsung, màu vàng của Lê Kim L có nội dung“Nua h 2 tr nha em chuan bi tien 

di h anh”). Đến khoảng 14 giờ 20 phút ngày 27/6/2019, Lê Kim L điều khiển xe 

máy nhãn hiệu Wave màu xanh  iển kiểm soát 76C1-48326, mang theo túi xách 

màu nâu có chứa ma túy đến ngã  a gần cầu B để  án ma túy “đá” cho Ngô Văn 

C; khi L đang đứng đợi C đến thì    bắt quả tang cùng túi xách màu nâu. Tiến 

hành kiểm tra  ên trong túi xách màu nâu của Lê Kim L, C  quan Cảnh sát điều 

tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện trong túi xách có chứa: 01 (Một) ốp lưng 

điện thoại di động, phía sau ốp lưng có in hình nghệ thuật (ảnh của Lê Kim L và 

bạn gái), trong ốp lưng chứa 01 (Một) túi nylon màu trắng được hàn kín  ên 

trong chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng; 01 (Một) túi vải màu đen, dây kéo màu 

vàng có chứa: 05 (Năm) túi nylon màu trắng được hàn kín hai đầu  ên trong 

chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng, 09 (Chín) túi nylon màu trắng được hàn kín 

hai đầu, 01 (Một) túi nylon màu trắng chứa 52 (Năm mư i hai) viên nén màu 

xanh; 01 (Một) khẩu trang y tế màu trắng,  ên trong chứa 01(Một) túi nylon 

màu trắng được hàn kín  ên trong chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng; 01 (Một) 

điện thoại di động; 02 phiếu yêu cầu chuyển tiền mang tên Lê Kim L; 01 (Một) 

hộp giấy màu trắng có dòng chữ VSMART Joy 1+  có chứa: 01 (Một) cân tiểu 

ly điện tử, 01 (Một) quẹt lửa, 03 (Ba) đoạn ống hút, 17 (Mười bảy) túi nylon 

được hàn kín 2 đầu có kích thước và hình dáng khác nhau. Tiếp tục kiểm tra 

trong người Lê Kim L, C  quan điều tra phát hiện và thu giữ: 02 điện thoại di 

động, 6.400.000đ (Sáu triệu bốn trăm ngàn đồng), 01 (Một) chứng minh nhân 

dân mang tên Lê Kim L, 01 (Một) giấy chứng nhận xe mô tô, mang tên Trần 

Thiện Dũng, 03 (Ba) phiếu yêu cầu d ch vụ mang tên Lê Kim L và 01 (Một) xe 

mô tô mang  iển kiểm soát 76C1- 48326 (Bút lục số 8, 9, 11, 12,  55, 63, 82, 

96; 223 - 232). 

Tại bản kết luận giám đ nh số 567/KLGĐ-PC09, ngày 30/6/2019 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận: 
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- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số1) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Methamphetamine, có 

khối lượng là 2,48 gam. 

- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong 05 túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số 2) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Ketamine, có khối 

lượng là 1,43 gam. 

- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong 09 túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số 3) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Methamphetamine, 

có khối lượng là 22,40 gam. 

- 52 viên nén màu xanh (không rõ hình)  ên trong túi ny lông màu trắng, 

(trong phong  ì số 4) gửi giám đ nh là ma túy, loại MDMA, có khối lượng là 

15,12 gam. 

- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số 5) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Methamphetamine, 

có khối lượng là 23,13 gam. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 323, Nghị 

định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

MDMA là chất ma túy nằm trong danh mục I, STT 27, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Ketamine là chất ma túy nằm trong danh mục III, STT 35, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Căn cứ Điều 4 Ngh  đ nh số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính 

phủ quy đ nh về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số 

điều của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng khối lượng chất ma túy 

Methamphetamine và MDMA là: 2,48 gam + 22,40 gam + 15,12 gam + 23,13 

gam = 63,13 gam. Khối lượng chất ma túy Ketamine là 1,43 gam. 

Căn cứ Điều 5 Ngh  đ nh số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính 

phủ quy đ nh về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số 

điều của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng tỷ lệ phần trăm khối lượng các chất 

ma túy so với mức tối thiểu của từng chất là: (63,13gam/100gam x 100%) + 

(1,43/300gam x 100%) = 63,5%. 

* Vật chứng thu giữ: 
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- 01 (Một) phong  ì được niêm phong  ên ngoài có đóng dấu niêm phong 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi  ên trong chứa chất ma 

túy hoàn lại sau giám đ nh. 

- 01 (Một) điện thoại di động màu vàng, nhãn hiệu SAMSUNG; 01 (Một) 

điện thoại di động màu xanh - đen, nhãn hiệu ITEL; 01 (Một) điện thoại di động 

màu xám, nhãn hiệu ITEL. 

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh đen, model: TA-

1034, Imei1: 352892102898156, Imei2: 352892103898155 và 01 (Một) thẻ sim 

Viettel có dãy số 8984004800002061563. 

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 6.400.000 (Sáu triệu bốn trăm 

nghìn đồng).   

- 01 (Một) túi xách màu nâu, trên  ề mặt túi xách có chữ Jeep; 01 (Một) 

ốp lưng điện thoại di động, phía sau ốp lưng có in hình nghệ thuật (ảnh 1 nam, 1 

nữ); 01 (Một) túi vải màu đen, dây kéo màu vàng; 01 (Một) hộp giấy màu trắng 

có dòng chữ VSMART Joy 1+; 01 (Một) cân tiểu ly điện tử; 01 (Một) quẹt lửa; 

03 (Ba) đoạn ống hút; 17 (Mười bảy) túi nylon được hàn kín 2 đầu có kích 

thước và hình dáng khác nhau; 01 (Một) khẩu trang y tế màu trắng. 

- 01 (Một) chứng minh nhân dân mang tên Lê Kim L; 01 (Một) giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Trần Thiện Dũng,  iển đăng ký 76C1-

38581.  

Tại  ản  n h nh  ự  ơ  h     : 17/2019/HS-ST ngày 22-11-2019, Tòa 

 n nhân dân  ỉnh Quảng Ngãi  ã  uy    ịnh: 

1. Căn cứ vào điểm h khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Tuyên  ố b  cáo Lê Kim L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt: B  cáo Lê Kim L 16 (mười sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày    tạm giữ, tạm giam 27/6/2019.  

Ngoài ra,  ản án s  thẩm còn quyết đ nh, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 

Ngày 27/11/2019    cáo Lê Kim L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, B  cáo Lê Kim L vẫn giữ nguyên 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề ngh  hội đồng 

xét xử không chấp nhận đ n kháng cáo của b  cáo, giữ nguyên quyết đ nh của 

bản án s  thẩm. 

Người  ào chữa cho b  cáo đề ngh  hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 

của b  cáo sửa án s  thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo. 

 Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ s  vụ án, lời khai nhận của b  

cáo, ý kiến người  ào chữa và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên c  sở xem 

xét đánh giá khách quan toàn diện và đầy đủ chứng cứ. Hội đồng xét xử nhận 

đ nh như sau: 

[1] Vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 27/6/2019, Ngô Văn C (tên gọi khác: 

U) sử dụng số điện thoại “0325838331” gọi điện thoại cho Lê Kim L (số điện 

thoại “0967737054”) hỏi mua ma túy đá thì L đồng ý nên hai  ên thỏa thuận 

thống nhất L  án cho C ma túy đá với số tiền 2.000.000 đồng và đ a điểm giao 

d ch  án ma túy là ở Cầu B thuộc xã B, huyện B, đồng thời Lê Kim L có dùng 

điện thoại của mình nhắn tin đến số điện thoại “0325838331” cho Ngô Văn C 

với nội dung “Nua h 2tr nha em chuan bi tien di h anh” và “Chu dug bat anh 

doi nha” với ý nghĩa “Nửa hộp 02 triệu nha em chuẩn bị tiền đi giờ anh tới” và 

“Chứ đừng bắt anh đợi nha”. Khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, Lê Kim L 

điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave màu xanh  iển kiểm soát 76C1-48326, 

mang theo túi xách màu nâu có chứa ma túy đến ngã  a gần cầu B để  án ma 

túy đá cho Ngô Văn C thì    bắt quả tang cùng túi xách màu nâu.  

Tại bản kết luận giám đ nh số 567/KLGĐ-PC09, ngày 30/6/2019 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận: 

- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số1) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Methamphetamine, có 

khối lượng là 2,48 gam. 

- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong 05 túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số 2) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Ketamine, có khối 

lượng là 1,43 gam. 

- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong 09 túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số 3) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Methamphetamine, 

có khối lượng là 22,40 gam. 
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- 52 viên nén màu xanh (không rõ hình)  ên trong túi ny lông màu trắng, 

(trong phong  ì số 4) gửi giám đ nh là ma túy, loại MDMA, có khối lượng là 

15,12 gam. 

- Chất rắn, dạng hạt tinh thể màu trắng  ên trong túi ny lông màu trắng 

(trong phong  ì số 5) gửi giám đ nh là ma túy, loại ma túy Methamphetamine, 

có khối lượng là 23,13 gam. 

Ngoài ra,    cáo L còn khai nhận vào khoảng tháng 03/2019 đến ngày    

bắt, Lê Kim L đã  án ma túy cho Nông Văn Tho 03 lần, số lượng 03 túi ma túy 

“đá”, số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng); Đinh Văn Tân 03 lần, số lượng 03 túi 

ma túy “đá”, số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). Lần gần nhất L  án ma túy 

cho Tân vào ngày 26/6/2019. 

Với hành vi nêu trên;    cáo Lê Kim L b  Tòa án cấp s  thẩm xét xử về 

tội“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy đ nh tại điểm h khoản 3 Điều 251 

BLHS là có căn cứ đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b  cáo; Hội đồng xét xử xét 

thấy: Hành vi phạm tội của b  cáo, là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm 

chính sách độc quyền quản lý nhà nước về chất ma túy, xâm phạm trật tự an 

toàn xã hội. Bản án s  thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự để xử phạt b  cáo mức án 16 năm tù là thỏa đáng, không nặng; tại 

cấp phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới được xem xét, vì vậy đ n 

kháng cáo của b  cáo không có căn cứ chấp nhận. 

[3] Về án phí: B  cáo Lê Kim L phải ch u án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận đ n kháng cáo của b  cáo Lê Kim L. Giữ nguyên quyết 

đ nh của Bản án hình sự s  thẩm số: 17/2019/HS-ST ngày 22-11-2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

1. Căn cứ vào điểm h khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Xử phạt: B  cáo Lê Kim L 16 (mười sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày    tạm giữ, tạm giam 27/6/2019.  



7 

 

2. Về án phí:  

B  cáo Lê Kim L phải ch u 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm. 

 Các quyết đ nh khác của bản án s  thẩm không có kháng cáo, và không    

kháng ngh  có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng ngh . 

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- C  quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- C  quan CSTHAHS - CA tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi; 

- B  cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Thành 

 

 

 

 

 

 


